
TT MÔN
THỜI 

LƯỢNG

HÌNH THỨC BÀI 

KIỂM TRA

THỜI GIAN

KIỂM TRA

NỘI DUNG KIỂM TRA

(Ghi rõ tên bài, nội dung kiến thức, dạng toán,... kiểm tra)
GHI CHÚ

1
Nghệ thuật 

(Âm nhạc)
45 phút Thực hành

Tuần 14

(từ 21/4 - 26/4)

1. Hát: 

Các nhóm/cặp đôi/cá nhân tự chọn 1 trong 4 bài hát và trình bày: 

a) Chủ đề 5: Bài ca lao động 

Hát: Hò ba lí 

- Dân ca Quảng Nam.

b) Chủ đề 6: Cùng vui hòa ca

Hát: Em đi trong tươi xanh 

- Nhạc và lời: Vũ Thanh.

- Soạn bè: Trần Vĩnh Khương.   

c) Chủ đề 7: Giai điệu năm châu

 Hát : Kỉ niệm xưa

- Nhạc: Scotland.

- Phỏng dịch: Tố Mai, Mai Hồng.

d) Chủ đề 8: Khúc ca tình bạn

Hát: Tia nắng hạt mưa

- Nhạc: Khánh Vinh.

2. Đọc nhạc: 

Các nhóm/ cặp đôi/ cá nhân tự chọn 1 trong các Bài đọc nhạc sau và trình 

bày:

a) Bài đọc nhạc số 5.

b) Bài đọc nhạc số 6.

c) Bài đọc nhạc số 7.

3. Nhạc cụ: 

Các nhóm/ cặp đôi/ cá nhân tự chọn 1 trong 2 nội dung bài thực hành nhạc 

cụ sau để trình bày:

Trong giờ 

học bộ môn

2
Nghệ thuật 

(Mĩ thuật)
45 phút Tự luận + Thực hành

Tuần 14

(từ 21/4 - 26/4)
Vẽ tranh về Khu nhà ở tương lai

Trong giờ 

học bộ môn

3
Giáo dục 

thể chất
45 phút Thực hành

Tuần 14

(từ 21/4 - 26/4)
TTTC (BÓNG RỔ)

Trong giờ 

học bộ môn

UBND QUẬN TÂN BÌNH
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TT MÔN
THỜI 

LƯỢNG

HÌNH THỨC BÀI 

KIỂM TRA

THỜI GIAN

KIỂM TRA

NỘI DUNG KIỂM TRA

(Ghi rõ tên bài, nội dung kiến thức, dạng toán,... kiểm tra)
GHI CHÚ

4

Hoạt động 

trải nghiệm, 

hướng 

nghiệp

45 phút Thực hành sản phẩm
Tuần 14

(từ 21/4 - 26/4)

Chủ đề 8: Phòng tránh thiên tai và giảm thiểu biến đổi khí hậu:

- Sáng tạo khẩu hiệu tuyên truyền, vận động người thân, bạn bè “Phòng 

tránh thiên tai và giảm thiểu biến đổi khí hậu”.

Trong giờ 

học bộ môn

5 Tin học 45 phút
50%Trắc nghiệm

50% Thực hành

Tuần 14

(từ 21/4 - 26/4)

CHỦ ĐỀ D: ĐẠO ĐỨC, PHÁP LUẬT VÀ VĂN HÓA TRONG MÔI 

TRƯỜNG SỐ

Bài 1. Mặt trái của Internet

Bài 2. Sự an toàn và hợp pháp khi sử dụng thông tin

Bài 3. Thực hành phòng vệ trước ảnh hưởng xấu từ Internet

CHỦ ĐỀ E: ỨNG DỤNG TIN HỌC

Bài 1. Tìm kiếm và thay thế trong soạn thảo văn bản

Bài 2. Trình bày trang, định dạng và in văn bản

Bài 3. Thực hành tìm kiếm, thay thế và định dạng văn bản

Bài 4. Trình bày thông tin ở dạng bảng

Bài 5. Thực hành tổng hợp về soạn thảo văn bản

Trong giờ 

học bộ môn

6 Công nghệ 45 phút
40% trắc nghiệm + 

60% tự luận

Tuần 14

(từ 21/4 - 26/4)

Chương 3: Trang phục và thời trang

        Bài 6: Các loại vải thường dùng trong may mặc

        Bài 7: Trang phục

        Bài 8: thời trang

Chương 4: Đồ dùng điện trong gia đình

 	Bài 9: Sử dụng đồ dùng điện trong gia đình

	Bài 10: An toàn điện trong gia đình

Trong giờ 

học bộ môn

7
Giáo dục 

địa phương
45 phút 100% tự luận

Tuần 14

(từ 21/4 - 26/4)

- Chủ đề 5: Truyện dân gian liên quan đến địa danh ở TPHCM.

      + Phân biệt địa danh.

- Chủ đề 7: Bảo vệ cảnh quan thiên nhiên ở TPHCM.

      + Các biện pháp bảo vệ môi trường.

- Chủ đề 8: Hướng nghiệp. 

     + Tìm hiểu về một số ngành nghề mà bản thân quan tâm.

Trong giờ 

học bộ môn

8
Giáo dục 

công dân
45 phút

 30% trắc nghiệm

 70% tự luận

Tuần 14

(từ 21/4 - 26/4)

Bài 9: Công dân nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

Bài 10: Quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân Việt Nam 

Trong giờ 

học bộ môn



TT MÔN
THỜI 

LƯỢNG

HÌNH THỨC BÀI 

KIỂM TRA

THỜI GIAN

KIỂM TRA

NỘI DUNG KIỂM TRA

(Ghi rõ tên bài, nội dung kiến thức, dạng toán,... kiểm tra)
GHI CHÚ

9 Ngữ văn 90 phút 100% tự luận
Thứ Hai

05/5/2025

Phần 1: Tri thức Truyện + Tiếng Việt: Lựa chọn cấu trúc câu và tác dụng 

của nó đối với việc thể hiện nghĩa của văn bản

Phần 2: Viết bài văn trình bày ý kiến về một vấn đề trong đời sống

Theo lịch 

PGD

10
Khoa học tự 

nhiên
60 phút

 40% trắc nghiệm

 60% tự luận

Thứ Hai

05/5/2025

- Bài 29: Thực vật.

- Bài 31: Động vật.

- Bài 35: Lực và biểu diễn lực.

- Bài 36: Tác dụng của lực.

- Bài 37: Lực hấp dẫn và trọng lượng.

- Bài 38: Lực tiếp xúc và lực không tiếp xúc.

- Bài 39: Biến dạng của lò xo. Phép đo lực.

- Bài 40: Lực ma sát.

- Bài 41: Năng lượng.

Theo lịch 

PGD

11 Toán 90 phút
20% Trắc nghiệm

 80% Tự luận

Thứ Tư

07/5/2025

Trắc nghiệm: 8 câu

Tự luận: 

- Các phép tính với số thập phân và phân số

- Toán thực tế về giá trị phân số của một số và tỉ số phần trăm

- Xác suất thực nghiệm

- Hình học: Độ dài đoạn thẳng. Trung điểm của đoạn thẳng

- Toán thực tế nâng cao

Theo lịch 

PGD

12 Tiếng Anh 60 phút
70% trắc nghiệm, 

30% tự luận

Thứ Tư

07/5/2025
Unit  6, 7, 8,9  Listening, Language, reading, writing, speaking

Theo lịch 

PGD

13
Lịch sử & 

địa lí
60 phút

70% trắc nghiệm, 

30% tự luận

Thứ Sáu

09/5/2025

1. Trắc nghiệm  

- Sử: bài 16, 17, 18, 19

- Địa: bài 17, 18, 19, 20

2. Tự luận:  

+ Sử: bài 20

+ Địa: bài 22

Theo lịch 

PGD


